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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 

“THANH TOÁN CƯỚC TRUYỀN HÌNH VTVCAB QUA VIETINBANK” 

 

STT Mã khách hàng Tên khách hàng Tỉnh/Thành phố 
Ngày đăng ký 

dịch vụ 
Mã dự thưởng Giải thưởng 

1 6080010 DAO THI HANG Hà Nội 13/11/2017 13632588 Tivi Samsung UHD 55” 

2 78068/I/CC13 TRINH ANH TUAN Hà Nội 28/12/2017 28770763 1.000.000 

3 5566931 DO THI HUYEN Hà Nội 06/11/2017 6872364 1.000.000 

4 14371/III/cc36 NGO THI XUAN LINH Hà Nội 03/11/2017 3165299 1.000.000 

5 1154878 LE THI THANH MAI Hà Nội 21/12/2017 21843247 1.000.000 

6 6206350 DO THI BICH DAO Hà Nội 31/10/2017 31468526 1.000.000 

7 3714/I/cc26 NGUYEN GIANG Hà Nội 21/11/2017 21776192 1.000.000 

8 014105/GT NGUYEN THI THU HUONG Hà Nội 03/11/2017 3079894 1.000.000 

9 6557107 DAO THI VAN OANH Hà Nội 21/11/2017 21769049 1.000.000 

10 460506 TRAN THANH BINH Hà Nội 22/11/2017 22810887 1.000.000 

11 992563 PHAM VAN SON Hà Nội 22/11/2017 22034365 1.000.000 

12 448432 NGUYEN THANH TU Hà Nội 23/11/2017 23931524 1.000.000 

13 5395220 NGUYEN DUC TIEN Hà Nội 29/11/2017 29821595 1.000.000 

14 5734330 NGUYEN MINH KHUE Hà Nội 15/11/2017 15965655 1.000.000 

15 116/CC23 NGUYEN THI HIEN Hà Nội 29/12/2017 29837432 1.000.000 

16 5317674 TRAN THI THU NGA Hà Nội 09/11/2017 9045609 1.000.000 

17 A0497/03/2009 TRAN PHUOC DUC Đà Nẵng 02/11/2017 2824817 1.000.000 

18 5033876 BUI THI THU HIEN Hà Nội 02/11/2017 2065833 1.000.000 

19 6736401 BUI QUANG TRUNG Hà Nội 03/11/2017 3881289 1.000.000 

20 205098/III/cc36 NGUYEN THUY DUNG Hà Nội 22/12/2017 22810884 1.000.000 

21 6077460 NGUYEN THI PHUONG THAO Hà Nội 02/11/2017 2809039 1.000.000 

22 6211260 DINH PHUONG MAI Hà Nội 18/10/2017 18930364 500.000 

23 6055168 LUONG THI KIM NGOAN Hà Nội 20/10/2017 20829891 500.000 

24 5663943 PHAM VIET CUONG Hà Nội 02/11/2017 2078814 500.000 
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25 18878/HDG TRAN HUY LOAN Hà Nội 02/11/2017 2068206 500.000 

26 5389699 DO CONG SAO Hà Nội 02/11/2017 2859715 500.000 

27 5487769 TRINH THI HAT Hà Nội 03/11/2017 3425741 500.000 

28 5471727 DUONG NGOC HUNG Hà Nội 08/11/2017 8127200 500.000 

29 204101/III/CC38 NGUYEN THANH XUAN Hà Nội 08/11/2017 8051103 500.000 

30 5484523 NGUYEN THI HAO Hà Nội 08/11/2017 8158560 500.000 

31 249286/III/CC10 BUI THI VAN ANH Hà Nội 08/11/2017 8904616 500.000 

32 13423/IV/CC18 NGUYEN TRONG KHOA Hà Nội 09/11/2017 9666840 500.000 

33 5254682 NGUYEN XUAN HAU Hà Nội 10/11/2017 10938356 500.000 

34 5039087 PHAM HONG THUY Hà Nội 10/11/2017 10127035 500.000 

35 1346/CC15 TRAN THI HONG THU Hà Nội 13/11/2017 13328520 500.000 

36 36373/IV/cc07 DINH THI THU HUYEN Hà Nội 15/11/2017 15539914 500.000 

37 5483562 TRAN THUY LAN Hà Nội 15/11/2017 15165070 500.000 

38 6151262 NGUYEN THI HOANG YEN Hà Nội 15/11/2017 15354640 500.000 

39 5225384 LE XUAN NAM Hà Nội 15/11/2017 15325438 500.000 

40 120099/I/CC66 HOANG MANH CUONG Hà Nội 20/11/2017 20965949 500.000 

41 6080094 DAU THUY TRANG Hà Nội 21/11/2017 21197779 500.000 

42 1598895 HOANG HAI Hà Nội 22/11/2017 22167869 500.000 

43 064169/GT NGUYEN BICH LIEN Hà Nội 24/11/2017 24954355 500.000 

44 258952/III/cc36 LE KIEU MY Hà Nội 27/11/2017 27340096 500.000 

45 248805/IV/cc93 CONG MANH TOAN Hà Nội 24/11/2017 24779746 500.000 

46 033830/GT NGUYEN BICH NGOC Hà Nội 06/12/2017 6907478 500.000 

 


